
Stt Họ tên Tên Ngày ck SĐT GHI CHÚ

1 Phạm Hoàng Anh Anh 5/1/2024  036xxxx019

2 Nguyễn Đức Anh Anh 13/1/2024

3 Vũ Hải Anh Anh 19/2/2024  096xxxx288

4 Hoàng Ngọc Anh Anh 19/2/2024  091xxxx598

5 Phùng Thị Chuyên Chuyên 31/1/2024 035xxxx545

6 Vũ Mạnh Cường Cường 20/12/2023  038xxxx474

7 Nguyễn Việt Cường Cường 22/1/2024 096xxxx641 KB

8 Vũ Huy Cường Cường 17/2/2024 096xxxx410    

9 Nguyễn Quốc Đoàn Đoàn 19/2/2024  098xxxx555

10 Hà Đào Hồng Đức Đức 19/2/2024  090xxxx191

11 Nguyễn Mạnh Dũng Dũng 16/2/2024  097xxxx480

12 Bùi Văn Dũng Dũng 19/2/2024 093xxxx964

13 Đinh Ngọc Thu Hà Hà 22/1/2024 035xxxx519 KB

14 Lâm Ngọc Hảo Hảo 19/2/2024  079xxxx073

15 Nguyễn Thị Diệu Hiền Hiền 19/2/2024 077xxxx062

16 Bùi Nguyễn Diệu Hiền Hiền 19/2/2024  087xxxx191

17 Trần Văn Hiệp Hiệp 12/1/2024 093xxxx197 Everest

18 Trịnh Thế Hoàn Hoàn 19/2/2024  034xxxx656

19 Mai Tiến Hưng Hưng 8/12/2023 092xxxx888

20 Trần Thị Hương Hương 4/12/2023 090xxxx711

21 Lê Duy Khánh Khánh 19/2/2024 097xxxx369

22 Nguyễn Ngọc Linh Linh 13/1/2024

23 Lê Văn Linh Linh 19/2/2024 039xxxx090

24 Nguyễn Thanh Long Long 16/2/2024 098xxxx812

25 Hoàng Thị Ngọc Mai Mai 22/1/2024 096xxxx911 KB

26 Lâm Quỳnh Mai Mai 22/1/2024 097xxxx002 KB

27 Giang Đức Mạnh Mạnh 16/2/2024  091xxxx806

28 Phạm Quang Minh Minh 12/2/2024  036xxxx529

29 Đinh Thị Thúy Nga Nga 16/2/2024   096xxxx663     

30 Đoàn Kim Ngân Ngân 22/1/2024 032xxxx368 KB

31 Đỗ Thị Thảo Nguyên Nguyên 28/12/2024  070xxxx999

32 Nguyễn Văn Phong Phong 19/2/2024  034xxxx038

33 Lại Duy Phương Phương 26/12/2024  083xxxx886 

34 Nguyễn Thị Phương Phương 5/1/2024  098xxxx372

Danh sách lớp Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán

Ngày khai giảng: 22/02/2024



35 Bùi Nhật Tân Tân 19/2/2024 034xxxx157 

36 Thân Văn Tăng Tăng 19/2/2024  096xxxx868

37 Nguyễn Hải Thanh Thanh 7/2/2024

38 Vũ Kim Thành Thành 15/1/2024 097xxxx157 Dau khi

39 Phan Thị Phương Thảo Thảo 19/2/2024 039xxxx778

40 Nguyễn Thị Phương Thảo Thảo 19/2/2024  092xxxx998

41 Phạm Minh Thu Thu 25/8/2023 084xxxx286 Trí Việt- BL đến

42 Phùng Thị Kim Thu Thu 12/11/2023 091xxxx055

43 Phạm Thị Thuận Thuận 6/1/2024  098xxxx689

44 Trần Xuân Thức Thức 18/2/2024 097xxxx809

45 Nguyễn Thanh Trang Trang 22/1/2024 090xxxx693 KB

46 Trịnh Thu Trang Trang 19/2/2024 086xxxx128

47 Trần Ngọc Trang Trang 19/2/2024 094xxxx002

48 Duong Thu Trang Trang 6/2/2024  039xxxx592 DNSE

49 Triệu Thị Trang Trang 16/2/2024 094xxxx636

50 Nguyễn Minh Tuấn Tuấn 2/1/2024 092xxxx888 VCBS

51 Trần Mạnh Tuấn Tuấn 19/2/2024 097xxxx468

52 Lương Khải Vũ Vũ 2/1/2024 090xxxx690 VCBS

53 19/2/2024

54 Nguyễn Quang Anh Anh 20/2/2024  098xxxx490

55 Nguyễn Thị Huyền Huyền 20/2/2024 096xxxx828

56 Lê Hữu Linh Linh 20/2/2024  091xxxx135

57 Lê Công Tuấn Tuấn 20/2/2024  034xxxx998

58 Đỗ Bá Long Long 20/2/2024 098xxxx962

59 Nguyễn Thị Phương Phương 20/2/2024  033xxxx767

60 Bùi Manh Thế Thế 20/2/2024 098xxxx145

61 Nguyễn Minh Anh Anh 20/2/2024

62 Hoàng Đức Hiệp Hiệp 20/2/2024

63 Dương Thị Thủy Tiên Tiên 20/2/2024  096xxxx931

64 Nguyễn Hoàng Anh Thái Thái 20/2/2024 097xxxx966

65 Nguyễn Đức Anh Anh 20/2/2024  088xxxx688

66 Trương Minh Phong Phong 20/2/2024 090xxxx388

67 Đậu Bích Hằng Hằng 21/2/2024 098xxxx636

68 Kiều Huệ Anh Anh 21/2/2024  084xxxx998

69 Nguyễn Thị Thúy Hằng Hằng 21/2/2024  098xxxx266

70 Vũ Thị Hương Quỳnh Quỳnh 21/2/2024  096xxxx341

71 Trần Duy Khánh Khánh 21/2/2024 091xxxx645

72 Hoàng Nhật Vũ Vũ 21/2/2024  098xxxx686

73 Hoa Thị Hồng Phương Phương 21/2/2024  098xxxx444

74 Phạm Thúy An An 21/2/2024  093xxxx655



75 Đào Hoàng Tùng Tùng 21/2/2024 090xxxx011

76 Vũ Xuân Thắng Thắng 21/2/2024  086xxxx393

77 Trịnh Anh Dũng Dũng 21/2/2024 037xxxx391

78 Phan Quốc Khánh Khánh 21/2/2024 098xxxx921

79 Lê Việt Han Han 21/2/2024  094xxxx598

80 Hoàng Ngọc Trường Trường 21/2/2024  096xxxx685

81 Đào Thị Cẩm Ly Ly 21/2/2024  096xxxx060

82 Nguyễn Thanh Hà Hà 21/2/2024  097xxxx608

83 Vũ Tiên Phong Phong 21/2/2024  096xxxx368

84 Nguyễn Duy Anh Anh 21/2/2024 097xxxx972 SSI

85 Trần Thị Hiền Hiền 21/2/2024 097xxxx668 SSI

86 Phan Hồng Đức Đức 21/2/2024 085xxxx566 SSI

87 Lục Thị Thu Hương Hương 21/2/2024 036xxxx763 SSI

88 Vũ Ngọc Đức Anh Anh 21/2/2024 093xxxx898 SSI

89 Nguyễn Tiến Đạt Đạt 21/2/2024 HD

90 Nguyễn Đăng Tùng Tùng 21/2/2024  093xxxx313

91 Đỗ Thị Bích Bích 21/2/2024  098xxxx151


